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3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	
	
	

	1.10
	Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
(Công đoàn trường) 
	
	
	

	
	Nội hàm 1: Công đoàn trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức Công đoàn và theo quy định của pháp luật
	- QĐ công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường CĐKT Lý Tự Trọng các nhiệm kỳ (MC 1.10.1.01; MC 1.10.1.02)
- QĐ công nhận các tổ trưởng CĐ, CĐBP các nhiệm kỳ (MC từ 1.10.1.03 đến 1.10.1.18)
- QĐ công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường CĐKT Lý Tự Trọng các nhiệm kỳ (MC 1.10.1.19;1.10.1 .20)
- Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng và Hội nghị Tổ công đoàn trực thuộc. (MC 1.10.1.21 )

	
	

	
	Nội hàm 2: Công đoàn trường góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường
	- Kế hoạch hoạt động CĐ và tổ chức các phong trào thi đua năm học (MC 1.10.2.01) 
- Kế hoạch tổ chức Hội thao toàn trường (MC 1.10.2.02)
- - Kế hoạch Hội thi nấu ăn với chủ đề 
“Bữa ăn Gia đình” (MC 1.10.2.03)
- Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Năm 28/6/2017 
(MC 1.10.2.04)
- Thông báo về việc tham gia viết bài “Tấm gương nhà giáo Việt Nam”2017 (MC 1.10.2.05)
- Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CB-VC và người lao động (MC 1.10.2.06)
- KH về việc tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu đạt HS giỏi 
Năm học 2016 – 2017
(MC 1.10.2.07)
- Về việc ủng hộ chương trình 
“Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” (1.10.2.08)

- QĐ khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn các năm học (MC 1.10.2.09; 1.10.2.10)
- Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động 
TP. Hồ Chí Minh (MC 1.10.2.11)
	
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
(chỉ thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số có liên quan tới đơn vị được nêu tại phần 3.1.)
3.2.1. Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
- Tiêu chuẩn 10:  Các đoàn thể, tổ chức xã hội  trong trường (Công đoàn) hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
a.1. Nội hàm 1: Công đoàn trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật 
 a) Mô tả
Tổ chức Công đoàn trường được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước, đảm bảo hoạt động nghiêm túc theo Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động và các luật liên quan. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đoàn thể, công đoàn. 
Ban Chấp hành Công đoàn được tập thể công đoàn viên trường bầu ra trong Đại hội CĐCS (hoạt động theo nhiệm kỳ). Công đoàn cấp trên là CĐ Giáo dục TP.HCM ra Quyết định chuẩn y và công nhận Ban Chấp hành CĐCS cùng các chức danh. (MC 01.10.01.01, 01.10.01.02)
Hiện nay CĐ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM có 332 CĐV với 19 tổ Công đoàn trực thuộc CĐ trường. Ban chấp hành CĐCS ra các quyết định công nhận tổ trưởng công đoàn, quyết định công nhận BCHCĐ bộ phận, sau Hội nghị tổ CĐ, CĐ bộ phận (MC từ 01.10.01.03 đến 01.10.01.18); BCHCĐ trường ra quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016 (MC 01.10.01.019), Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2018 (MC 01.10.01.20).
Khi hết nhiệm kỳ 2012 – 2017, BCHCĐ đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 (MC 01.10.01.21)



b) Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Tổ chức Công đoàn tự đánh giá: Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM được thành lập và hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng điều lệ của tổ chức Công đoàn; Đạt.
- Những tồn tại: không có 
c) Kế hoạch: Tiếp tục phát huy những kết quả tốt đã đạt được; tăng cường sự ổn định và hoạt động của CĐCS và các tổ CĐ. Đầu năm học, BCHCĐ xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động CĐ trong cả năm đến tất cả tổ CĐ để thực hiện. 
 
a.2. Nội hàm 2:   Công đoàn trường góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường 
a) Mô tả: Hàng năm Công đoàn đã phối hợp với BGH nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học. Trong đó xây dựng các quy định trong Qui chế dân chủ nhà trường; xây dựng Quy định thi đua năm học; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng “Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm” , xây dựng Chế độ làm việc của giảng viên,... (minh chứng chung).
Hoạt động này đem lại sự ổn định tư tưởng, yên tâm công tác của CBGVNV trường, vì qua các quy định, quy chế này CBGVNV được phát huy quyền làm chủ tập thể, được đóng góp, góp ý xây dựng nhà trường, được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CĐV, CBGVNV, được quan tâm chăm lo về tinh thần, vật chất. 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trường, Công đoàn hoạt động trên cơ sở các kế hoạch và nghị quyết đã thống nhất; Hàng năm Công đoàn trường có rất nhiều hoạt động phong trào, tổ chức tốt các hoạt động thi đua tạo không khí sôi nổi vui tươi lành mạnh trong nhà trường, cụ thể như: xây dựng Kế hoạch hoạt động và phong trào thi đua (MC 01.10.02.01) làm nền tảng cho các hoạt động của CĐ trường. 
Tổ chức Hội thao toàn trường chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước như mừng Ngày 30/4, Lễ Quốc tế Lao động 01/5, chào mừng Sinh nhật Bác Hồ 19/5,....(MC 01.10.02.02); Kỷ niệm các ngày 20/10, ngày 08/3 Công đoàn trường đã tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa ăn gia đình ” (MC 01.10.02.03); Tuyên truyền luật bình đẳng giới, triển khai việc phòng chống bạo lực gia đình và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (MC 01.10.02.04); Công đoàn trường tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao của ngành, ngoài ra còn tổ chức viết bài về những tấm gương phụ nữ, tấm gương nhà giáo Việt Nam do Công đoàn ngành phát động (MC 01.10.02.05); 
Việc quan tâm, chăm lo sức khỏe cho CĐV, CBGVNV là điều quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động của CĐ trường. Hàng năm CĐ phối hợp với bộ phận y tế trường tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBGVNV trường, tư vấn sức khỏe cho các cá nhân,... (MC 01.10.02.06)
Ngoài việc chăm lo cho CBGVNV, Công đoàn trường còn có các hoạt động chăm lo đến các cháu thiếu nhi là con của CBGVNV trường, hàng năm các cháu đều có nhận quà ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, nhận quà Trung thu và đặc biệt là công đoàn trường có tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu đạt Học sinh giỏi năm học ở các cấp (MC 01.10.02.07); Ủng hộ Nghĩa tình vì Hoàng Sa – Trường Sa (01.10.02.08)
Với những hoạt động thường xuyên, BCHCĐ trường luôn tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo, thu hút CĐV vào các hoạt động chung của nhà trường, nên kết quả đạt được rất tốt, được Công đoàn ngành ghi nhận và khen thưởng cho tập thể và các cá nhân (MC 01.10.02.09, 01.10.02.10), (MC 01.10.02.11); được Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng Bằng khen (MC 01.10.02.12).
b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
Công đoàn trường luôn năng động, tích cực trong hoạt động, luôn cố gắng trong công tác, thu hút toàn thể CĐV vào các mặt hoạt động của tổ chức CĐ. CĐ là niềm tin yêu, là tinh thần cho CBGVNV,  đã làm tốt việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CĐV; Được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, hỗ trợ và phối hợp tốt với chính quyền nhà trường, Công đoàn đã thực sự chăm lo đến chất lượng cuộc sống của CĐV, thu nhập của CĐV mỗi năm đều tăng. Điều này giúp cho CBGVNV yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý trong công việc của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường, chất lượng đào tạo của trường, xây dựng trường trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao.
Với những kết quả nêu trên, tổ chức Công đoàn trường tự đánh giá đã hoàn thành rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tự đánh giá: ĐẠT
       - Những tồn tại: không có 
c. Kế hoạch: Tiếp tục phát huy những mặt mạnh, những việc đã làm được, Công đoàn trường sẽ nghiên cứu, đề xuất với Ban Lãnh đạo nhà trường những việc làm thiết thực hơn nữa giúp nâng cao chất lượng sống cho toàn thể CBGVNV, nâng cao vị thế nhà trường trong xã hội, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước. Xây dựng trường trở thành trường chất lượng cao của cả nước và Asean.
 
	
	
	Tp.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Người báo cáo



Phạm Minh Nghĩa





















	
	
	


                                              Bảng mã minh chứng
	TT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1 
	1.10
	1 
	1.10.1.01
	
	QĐ công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường CĐKT Lý Tự Trọng Nhiệm kỳ 2012 – 2015, ngày 27/7/2012, Ông Nguyễn Hữu Hùng – Chủ tịch CĐGDTP

	2 
	
	1
	1.10.1.02
	
	QĐ công nhận BCH, UBKT Công đoàn cơ sở Trường CĐKT Lý Tự Trọng Nhiệm kỳ 2012 – 2017, ngày 09/01.2015, Ông Nguyễn Hữu Hùng – Chủ tịch CĐGDTP

	3 
	
	1
	1.10.1.03
Đến 1.10.1.07
	
	Các QĐ công nhận Tổ Trưởng công đoàn
Nhiệm kỳ 2015 – 2017, ngày 05/01/2015, ông Phạm Minh Nghĩa - CTCĐCS

	4 
	
	1
	1.10.1.08
 1.10.1.09
	
	QĐ Thành lập tổ Công đoàn trực thuộc và công nhận Tổ Trưởng công đoàn
Nhiệm kỳ 2015 – 2017, ngày 01/10/2016, ông Phạm Minh Nghĩa - CTCĐCS

	5 
	
	1
	1.10.1.10
Đến 
1.10.1.17
	
	QĐ công nhận BCHCĐ bộ phận 
Nhiệm kỳ 2014-2017, ngày 02/10/2014, ông Phạm Minh Nghĩa - CTCĐCS

	6 
	
	
	1.10.1.18
	
	Các QĐ công nhận Tổ Trưởng công đoàn
Nhiệm kỳ 2017 – 2020, ngày 01/8/2017, ông Phạm Minh Nghĩa - CTCĐCS

	7 
	
	
	1.10.1.19
1.10.1.20
	
	QĐ công nhận Ban thanh tra nhân dân 
Trường CĐKT Lý Tự Trọng nhiệm kỳ 2014-2016, ngày 29/12/2014; nhiệm kỳ 2016 – 2018, ngày 25/11/2016, ông Phạm Minh Nghĩa - CTCĐCS

	8 
	
	
	1.10.1.21
	
	Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng và Hội nghị Tổ công đoàn trực thuộc, ngày 19/6/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	9 
	
	2
	1.10.2.01
	
	Kế hoạch hoạt động CĐ và tổ chức các phong trào thi đua năm học, 15/9/2016, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	10 
	
	
	1.10.2.02
	
	Kế hoạch tổ chức Hội thao toàn trường, ngày 14/3/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	11 
	
	
	1.10.2.03
	
	Kế hoạch Hội thi nấu ăn với chủ đề 
“Bữa ăn Gia đình”, ngày 22/2/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	12 
	
	
	1.10.2.04
	
	Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Năm 28/6, ngày 19/6/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	13 
	
	
	1.10.2.05
	
	Thông báo về việc tham gia viết bài
“Tấm gương nhà giáo VN” 2017, ngày 08/8/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	14 
	
	
	1.10.2.06
	
	Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CB-VC và người lao động. ngày 16/2/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	15 
	
	
	1.10.2.07
	
	KH về việc tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu đạt 
HS giỏi năm học, ngày 19/6/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	16 
	
	
	1.10.2.08
	
	Về việc ủng hộ chương trình 
“Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”, ngày 10/7/2017, ông Phạm Minh Nghĩa -CTCĐCS

	17 
	
	
	1.10.2.09
	
	QĐ khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn NH 2014 – 2015, ngày 17/8/2015, ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó CTCĐ GDTP

	18 
	
	
	1.10.2.10
	
	QĐ khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn NH 2015 – 2016, 09/9/2016, ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó CTCĐ GDTP

	19 
	
	
	1.10.2.11
	
	QĐ khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn NH 2016 – 2017, 14/8/2017, ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó Chủ tịch CĐGDTP

	20 
	
	
	1.10.2.12
	
	Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25/8/2017, ông Kiều Ngọc Vũ– Phó CT LĐLĐTP.HCM


	
Lưu ý:
+ Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).
+ Các minh chứng có không quá 20 trang/minh chứng được chụp (photocopy) và lưu tại đơn vị, ghi rõ nơi lưu giữ bản gốc.
+ Một số minh chứng là tài liệu mật hoặc có nhiều hơn 20 trang thì chỉ chụp (photocopy) trang đầu, ghi rõ mã minh chứng và nơi lưu giữ bản gốc.
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